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ĐÁNH GIÁ NHẬN THỨC VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO 
TRONG GIẢNG DẠY KHOA HỌC TỰ NHIÊN CỦA SINH VIÊN SƯ PHẠM
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Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội

Tóm tắt: Bài nghiên cứu này nhằm đánh giá nhận thức và khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giảng dạy khoa 
học tự nhiên của sinh viên sư phạm tại Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội. Nghiên cứu sử dụng phương 
pháp khảo sát trực tuyến, thu thập dữ liệu từ 150 sinh viên thuộc các ngành Vật lý, Hóa học, Sinh học, và phân tích các 
khía cạnh như mức độ nhận thức, rào cản, và nhu cầu đào tạo liên quan đến AI. Kết quả nghiên cứu cho thấy phần lớn sinh 
viên có nhận thức trung bình về AI, trong đó có tới 70% chưa biết đến AI Competency Framework của UNESCO. Các rào 
cản chính bao gồm thiếu kiến thức chuyên môn, lo ngại đạo đức, và hạn chế về cơ sở hạ tầng công nghệ. Ngoài ra, sinh 
viên bày tỏ mong muốn được đào tạo thêm về cách ứng dụng AI vào giảng dạy, đặc biệt trong việc sử dụng công cụ hỗ trợ 
học tập và xây dựng nội dung giảng dạy tương tác. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất tích hợp các học phần liên quan đến 
AI vào chương trình đào tạo sư phạm, tổ chức các khóa học thực hành và tăng cường tài nguyên học tập để chuẩn bị cho 
giáo viên tương lai một cách toàn diện và hiệu quả.

Từ khóa: Nhận thức, khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo, sinh viên sư phạm, Stem
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Abstract: This research aims to assess the perception and applicability of artificial intelligence (AI) in natural science 
teaching among pedagogy students at the University of Education, Vietnam National University, Hanoi. The study employs 
an online survey method, collecting data from 150 students majoring in Physics, Chemistry, and Biology, and analyzes 
aspects such as the level of awareness, barriers, and training needs related to AI. The research results show that the 
majority of students have an average understanding of AI, with up to 70% being unaware of UNESCO’s AI Competency 
Framework. The main barriers include a lack of specialized knowledge, ethical concerns, and limitations in technological 
infrastructure. In addition, students expressed a desire for further training on how to apply AI in teaching, especially 
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learning resources to comprehensively and effectively prepare future teachers.
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I. CƠ SỞ NGHIÊN CỨU
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng trở 

thành một công cụ quan trọng trong lĩnh vực 
giáo dục, đặc biệt trong giảng dạy các môn 
STEM (Science, Technology, Engineering, 
Mathematics). AI không chỉ hỗ trợ tự động hóa 
các nhiệm vụ như đánh giá, quản lý lớp học mà 
còn nâng cao khả năng cá nhân hóa lộ trình học 
tập và cải thiện trải nghiệm học tập của học sinh 
thông qua các công cụ tiên tiến như chatbot, 
mô phỏng, và hệ thống hỗ trợ học tập thích ứng 
(Zawacki-Richter et al., 2019).

AI Competency Framework, được UNESCO 
giới thiệu vào năm 2021, đưa ra các tiêu chí cụ 
thể nhằm giúp giáo viên hiểu và tích hợp AI vào 
dạy học một cách hiệu quả và có đạo đức. Khung 
năng lực này nhấn mạnh các khía cạnh quan trọng 
như tư duy lấy con người làm trung tâm, đạo đức 
AI, và phương pháp giảng dạy tích hợp AI để thúc 
đẩy đổi mới giáo dục (UNESCO, 2021).

Tuy nhiên, tại Việt Nam, việc ứng dụng AI 
trong đào tạo giáo viên sư phạm vẫn còn gặp 
nhiều thách thức. Các nghiên cứu gần đây cho 
thấy sinh viên sư phạm thường thiếu kiến thức 
cơ bản về AI cũng như các kỹ năng thực hành 
cần thiết để tích hợp AI vào giảng dạy (Nguyen 
et al., 2023). Điều này xuất phát từ việc thiếu 
học phần đào tạo chính thức về AI trong chương 
trình đào tạo giáo viên, hạn chế về cơ sở hạ tầng 
công nghệ, và rào cản trong việc triển khai các 
công cụ AI (Pham et al., 2022).

Mặc dù vậy, việc trang bị năng lực AI cho 
giáo viên tương lai là cần thiết để họ có thể đáp 
ứng yêu cầu đổi mới giáo dục theo chương trình 
tổng thể mới 2018 tại Việt Nam. Các nghiên cứu 
quốc tế đã chứng minh rằng giáo viên được đào 
tạo bài bản về AI có thể tích hợp công nghệ này 
vào giảng dạy để cải thiện hiệu quả giảng dạy và 
thúc đẩy sự sáng tạo của học sinh (Holmes et al., 
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2021). Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh 
giá nhận thức, khả năng ứng dụng AI, và những 
rào cản của sinh viên sư phạm khoa học tự nhiên 
tại Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia 
Hà Nội, từ đó đề xuất giải pháp tích hợp AI vào 
chương trình đào tạo sư phạm một cách hiệu quả.

Dựa trên các vấn đề đã trình bày ở phần giới 
thiệu, nghiên cứu này tập trung vào bốn câu hỏi 
chính nhằm đánh giá toàn diện nhận thức, khả 
năng ứng dụng, và các nhu cầu liên quan đến trí 
tuệ nhân tạo (AI) trong giảng dạy khoa học tự 
nhiên của sinh viên sư phạm:

1. Mức độ nhận thức của sinh viên sư phạm 
khoa học tự nhiên về AI Competency Framework 
là gì? Câu hỏi này nhằm đánh giá mức độ hiểu 
biết của sinh viên về các khái niệm cơ bản, tiêu chí 
đạo đức và ứng dụng thực tế của AI Competency 
Framework trong giáo dục, từ đó xác định khoảng 
cách giữa lý thuyết và thực hành.

2. Sinh viên sư phạm có khả năng ứng dụng AI 
trong giảng dạy môn khoa học tự nhiên đến mức 
độ nào? Mục tiêu là đo lường kỹ năng thực tế của 
sinh viên trong việc sử dụng các công cụ AI (ví 
dụ: phần mềm mô phỏng, hệ thống hỗ trợ học tập 
thông minh) để thiết kế và thực hiện các bài giảng 
tích hợp AI.

3. Những rào cản chính trong việc tích hợp AI 
vào giảng dạy khoa học tự nhiên là gì?

Câu hỏi này tập trung khám phá các thách thức 
mà sinh viên gặp phải, bao gồm yếu tố cá nhân 
(thiếu kiến thức, kỹ năng), cơ sở vật chất (thiếu công 
cụ, thiết bị), và các lo ngại đạo đức hoặc chính sách.

4. Sinh viên sư phạm có mong muốn được đào 
tạo thêm về AI không, và họ cần gì từ chương 
trình đào tạo? Câu hỏi này hướng tới việc tìm hiểu 
nhu cầu và kỳ vọng của sinh viên đối với chương 
trình đào tạo liên quan đến AI, từ đó đưa ra các đề 
xuất cải tiến chương trình giảng dạy.

Các câu hỏi nghiên cứu này không chỉ giúp 
làm sáng tỏ thực trạng hiện tại mà còn cung cấp 
cơ sở khoa học để xây dựng các chiến lược đào 
tạo AI hiệu quả, góp phần phát triển đội ngũ giáo 
viên tương lai đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục.

II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
2.1 Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu sử dụng phương pháp khảo sát trực 

tuyến để thu thập dữ liệu, kết hợp với phân tích 
định lượng và định tính nhằm đánh giá nhận thức, 
khả năng ứng dụng và nhu cầu đào tạo AI của sinh 
viên sư phạm khoa học tự nhiên. Các bước thực 
hiện cụ thể như sau:

2.2. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng khảo sát là 150 sinh viên sư phạm 

thuộc các ngành Vật lý, Hóa học, và Sinh học, 
hiện đang học tại Trường Đại học Giáo dục, Đại 
học Quốc gia Hà Nội. Mẫu được chọn ngẫu nhiên 
từ các năm học (từ năm 1 đến năm 4) để đảm bảo 
tính đa dạng về mức độ nhận thức và trải nghiệm 
thực tế của sinh viên.

2.3 Công cụ và quy trình thu thập dữ liệu
Nghiên cứu sử dụng Google Form để xây dựng 

bảng câu hỏi khảo sát gồm 4 phần:
Thông tin cơ bản: Giới tính, ngành học, năm học.
Nhận thức về AI Competency Framework: 

Đo lường hiểu biết về khái niệm AI, tầm quan 
trọng của AI trong giáo dục, và nhận thức về AI 
Competency Framework.

Ứng dụng AI: Đánh giá khả năng sử dụng công 
cụ AI và mức độ tự tin khi ứng dụng AI vào dạy học.

Rào cản và nhu cầu đào tạo: Khám phá các khó 
khăn khi sử dụng AI và kỳ vọng đối với chương 
trình đào tạo AI.

Quy trình thu thập dữ liệu: Dữ liệu được thu 
thập trực tuyến từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 11 
năm 2024. Các liên kết khảo sát được gửi qua 
email và các nhóm học tập trực tuyến. Sinh viên 
được đảm bảo rằng các câu trả lời sẽ được bảo mật 
và chỉ phục vụ mục đích nghiên cứu.

2.4. Phương pháp phân tích dữ liệu
Dữ liệu từ khảo sát được xử lý bằng các công 

cụ phần mềm như SPSS và Python:
Thống kê mô tả: Tính tần suất, phần trăm, trung 

bình và độ lệch chuẩn để mô tả đặc điểm mẫu.
Phân tích so sánh: Sử dụng kiểm định T-Test, 

ANOVA để kiểm tra sự khác biệt giữa các nhóm 
(ví dụ: giữa năm học, ngành học).

Phân tích tương quan: Đánh giá mối quan hệ 
giữa nhận thức AI và khả năng ứng dụng AI.

Phân tích hồi quy: Dự đoán các yếu tố ảnh 
hưởng đến khả năng ứng dụng AI.

Phân tích định tính: Các câu hỏi mở được mã 
hóa và phân loại theo chủ đề để bổ sung cho dữ 
liệu định lượng, giúp làm rõ hơn những rào cản và 
nhu cầu đào tạo mà sinh viên gặp phải.

2.5 Độ tin cậy và tính hợp lệ
Độ tin cậy: Bảng khảo sát được kiểm tra thử 

nghiệm với 20 sinh viên trước khi triển khai 
chính thức để đảm bảo độ tin cậy của các câu hỏi 
(Cronbach’s Alpha > 0.7).

Tính hợp lệ: Nội dung câu hỏi được thiết kế dựa 
trên AI Competency Framework của UNESCO và 
tham khảo từ các nghiên cứu tương tự (UNESCO, 
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2021; Zawacki-Richter et al., 2019) để đảm bảo 
độ hợp lệ về mặt lý thuyết.

2.6 Giới hạn nghiên cứu
Nghiên cứu tập trung vào một nhóm sinh viên 

tại một trường đại học cụ thể, do đó kết quả có 
thể chưa đại diện đầy đủ cho toàn bộ sinh viên sư 
phạm tại Việt Nam. Thời gian khảo sát cũng giới 
hạn trong 2 tuần, có thể ảnh hưởng đến tính toàn 
diện của dữ liệu.

2.7 Đóng góp
Phương pháp nghiên cứu được thiết kế nhằm 

cung cấp cái nhìn toàn diện về thực trạng nhận thức 
và khả năng ứng dụng AI của sinh viên sư phạm, 
đồng thời làm cơ sở để xây dựng các chiến lược 
đào tạo phù hợp với bối cảnh giáo dục hiện đại.

III. KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH
Kết quả khảo sát cho thấy sinh viên có nhận 

thức trung bình về AI, với 70% chưa biết đến AI 
Competency Framework. Tần suất sử dụng AI trong 
học tập và giảng dạy còn thấp, chỉ 10% sinh viên 
sử dụng thường xuyên. Các rào cản chính bao gồm 
thiếu kiến thức (40%) và lo ngại đạo đức (20%).

AI Competency Framework Data Sample

Gender Major Year AI_Understanding
Nữ Sinh học Năm 2 2

Nam Vật lý Năm 2 4
Khác Hóa học Năm 1 2

Gender Major Year AI_Understanding
Nữ Hóa học Năm 1 4

Nam Hóa học Năm 4 4
Nam Vật lý Năm 4 5
Nam Sinh học Năm 3 1
Nam Vật lý Năm 2 1

Bảng câu hỏi khảo sát chi tiết và dữ liệu mẫu từ kết 
quả khảo sát (150 sinh viên sư phạm). Bạn có thể xem 

dữ liệu này đã được hiển thị. Tiếp theo, tôi sẽ phân 
tích dữ liệu này để trả lời các câu hỏi nghiên cứu. 

Mức độ nhận thức về trí tuệ nhân tạo (AI)

Tỷ lệ sinh viên biết về AI Competency Framework của UNESCO
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Kết quả khảo sát chỉ ra rằng phần lớn sinh viên 
mới chỉ đạt mức nhận thức trung bình về trí tuệ 
nhân tạo. Cụ thể, chỉ có 38% sinh viên biết đến 
AI, trong khi 62% còn lại chưa từng nghe đến 
khung năng lực này. Đây là một con số đáng lưu ý, 
bởi AI Competency Framework không chỉ là công 
cụ định hướng sư phạm, mà còn đặt ra chuẩn mực 

đạo đức và hướng dẫn tích hợp AI một cách hiệu 
quả vào giảng dạy. Những hiểu biết cơ bản về khái 
niệm AI, tiềm năng ứng dụng trong giáo dục, và 
các nguyên tắc đạo đức liên quan đến AI vẫn còn 
mơ hồ đối với nhiều sinh viên. Điều này cho thấy 
khoảng cách đáng kể giữa lý thuyết (khung năng 
lực toàn cầu) và thực hành sư phạm tại Việt Nam.

Mức độ tự tin khi sử dụng AI trong giảng dạy

Kết quả khảo sát cho thấy mức độ tự tin của 
sinh viên sư phạm trong việc sử dụng trí tuệ nhân 
tạo (AI) vào giảng dạy còn thấp. Phần lớn sinh 
viên tự đánh giá mình chỉ ở mức trung bình hoặc 
dưới trung bình về khả năng ứng dụng AI, trong 
đó rất ít sinh viên chọn mức độ “rất tự tin”. Điều 
này phản ánh thực trạng thiếu kinh nghiệm thực 

hành và chưa được đào tạo bài bản về AI trong 
chương trình học hiện tại. Mức độ tự tin thấp cũng 
đồng thời cho thấy khoảng cách giữa nhận thức lý 
thuyết và năng lực triển khai thực tế, đặt ra yêu 
cầu cấp thiết về việc thiết kế các hoạt động thực 
hành, học phần chính thức và tài nguyên hỗ trợ 
trong lĩnh vực này.

Rào cản chính trong việc tích hợp AI vào giảng dạy

Kết quả khảo sát cho thấy sinh viên sư phạm 
hiện đang gặp phải nhiều rào cản trong việc tích 
hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy. Thứ nhất, 
phần lớn sinh viên thiếu kiến thức và kỹ năng 
chuyên môn về AI (chiếm 40%), do chưa được 

tiếp cận với các học phần đào tạo bài bản hoặc 
nội dung thực hành ứng dụng công nghệ này 
trong chương trình học. Thứ hai, khoảng 20% 
sinh viên bày tỏ lo ngại về những vấn đề đạo đức 
và tính phù hợp khi sử dụng AI trong dạy học, 
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như nguy cơ phụ thuộc vào công nghệ, thiếu tính 
cá nhân hóa hay ảnh hưởng đến vai trò của giáo 
viên. Thứ ba, cơ sở hạ tầng và nguồn tài nguyên 
hỗ trợ còn hạn chế, đặc biệt là ở các lớp học phổ 
thông mô phỏng, khiến sinh viên khó có điều kiện 
trải nghiệm thực tế các công cụ AI. Những rào 
cản này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc đổi mới 
chương trình đào tạo, đầu tư công nghệ và nâng 
cao năng lực sư phạm ứng dụng AI cho sinh viên 
một cách toàn diện.

IV. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
Kết quả nghiên cứu cho thấy sinh viên sư phạm 

khoa học tự nhiên tại Trường Đại học Giáo dục, 
Đại học Quốc gia Hà Nội có nhận thức trung bình 
về trí tuệ nhân tạo (AI) và gặp nhiều rào cản khi 
tích hợp AI vào giảng dạy, bao gồm thiếu kiến 
thức, thiếu công cụ hỗ trợ, và lo ngại về đạo 
đức. Chỉ 38% sinh viên biết đến AI Competency 
Framework của UNESCO, và tỷ lệ sinh viên tự tin 
khi sử dụng AI ở mức độ thấp. Tuy nhiên, hầu hết 
sinh viên bày tỏ mong muốn được đào tạo thêm về 
AI, đặc biệt là các ứng dụng thực tiễn trong giảng 
dạy. Dựa trên các phát hiện, nghiên cứu đề xuất 
những khuyến nghị sau:

Xây dựng học phần bắt buộc về ứng dụng AI 
trong chương trình đào tạo sư phạm. Học phần 
này cần cung cấp kiến thức cơ bản về AI, các tiêu 

chí đạo đức, và kỹ năng thực hành, nhằm nâng cao 
khả năng tích hợp AI vào giảng dạy. Nội dung học 
phần nên bao gồm cách sử dụng các công cụ AI 
như ChatGPT, PhET Simulations, và các hệ thống 
hỗ trợ học tập thích ứng.

Tổ chức các khóa học thực hành chuyên sâu. 
Tổ chức các workshop hoặc khóa học ngắn hạn 
về sử dụng AI trong thiết kế bài giảng, đánh giá tự 
động, và cá nhân hóa lộ trình học tập. Sinh viên 
nên được hướng dẫn trực tiếp cách tích hợp AI 
vào các môn khoa học tự nhiên thông qua các bài 
tập và dự án thực hành.

Tăng cường tài nguyên học tập về AI. Phát triển 
thư viện tài nguyên số bao gồm các bài học, tài liệu, 
và công cụ AI miễn phí hoặc chi phí thấp cho sinh 
viên. Hợp tác với các tổ chức quốc tế như UNESCO 
để triển khai các tài nguyên đào tạo mở về AI.

Đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ tại các trường 
sư phạm để đảm bảo sinh viên có điều kiện thực 
hành hiệu quả. Những khuyến nghị này không chỉ 
giúp khắc phục các hạn chế hiện tại mà còn chuẩn 
bị cho đội ngũ giáo viên tương lai sẵn sàng ứng 
dụng AI một cách hiệu quả và có đạo đức trong 
bối cảnh đổi mới giáo dục. Việc tích hợp AI vào 
chương trình đào tạo sư phạm sẽ là một bước tiến 
quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục và 
đáp ứng các yêu cầu của thế kỷ 21.
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